
 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THANH HÓA 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 
 

Số:         /QĐ-HCC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày         tháng 02 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuyển kinh phí từ việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính    

thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về cho các sở, ban, ngành 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;  

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy 
định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 
07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa, về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh; Quyết định số 
4487/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh, về việc đổi tên từ Trung tâm 

Hành chính công tỉnh Thanh Hóa thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết 
thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Tổ Hành chính - Quản trị. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển kinh phí từ việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính thực hiện 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tháng 01/2024 (từ ngày 01/01/2024 

đến hết ngày 31/01/2024) là 2.629.742.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi chín 

triệu, bảy trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn). Trong đó: Đã giảm trừ số tiền thu 

phí, lệ phí tháng 01/2024 là: 28.000.000 đồng theo Công văn trả lại hồ sơ của các 

sở, ngành gồm:  

- Sở Công Thương giảm trừ phí: 1.500.000 đồng. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường giảm trừ phí: 21.000.000 đồng. 

- Sở Y tế giảm trừ phí: 900.000 đồng 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm trừ phí: 4.600.000 đồng. 
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 (Số liệu chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

Số tiền từ việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh trong tháng 01/2024 được chuyển từ số tài khoản: 

3511.0.1125766 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa cho các sở, ban, ngành, 

đơn vị cụ thể như sau: 

1. Sở Công Thương: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 78.957.000 đồng (Bảy 
mươi tám triệu, chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài khoản: 

3511.0.1053643 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:       74.457.000 đồng. 

- Lệ phí:    4.500.000 đồng. 

2. Sở Y tế: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 303.700.000 đồng (Ba trăm linh 
ba triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài khoản: 3511.0.1001160 tại 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:      303.700.000 đồng. 

- Lệ phí:         0 đồng. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 

62.350.000 đồng (Sáu mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), chuyển 

vào tài khoản: 3511.0.1053646 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:           0 đồng. 

- Lệ phí: 62.350.000 đồng. 

4. Sở Tư pháp: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 696.100.000 đồng (Sáu trăm 
chín mươi sáu triệu, một trăm nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài khoản: 

3511.0.1021268 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:     695.900.000 đồng. 

- Lệ phí:       200.000 đồng. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 

47.175.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn), 
chuyển vào số tài khoản: 3511.0.1061891 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, 

trong đó: 

- Phí:      45.355.000 đồng. 

- Lệ phí:   1.820.000 đồng. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 0 đồng. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 374.033.000 

đồng (Ba trăm bảy mươi tư triệu, không trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn), chuyển 

vào số tài khoản: 3511.0.1014711 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:      323.118.000 đồng. 

- Lệ phí:   50.915.000 đồng. 

8. Sở Xây dựng: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 302.530.000 đồng (Ba trăm 

linh hai triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài khoản: 

3511.2.1053433 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 
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- Phí:      290.355.000 đồng. 

- Lệ phí:   12.175.000 đồng. 

9. Sở Giao thông vận tải: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 737.867.000 đồng 

(Bảy trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn), chuyển 

vào số tài khoản: 3511.0.1017323 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:         76.822.000 đồng. 

- Lệ phí:  661.045.000 đồng. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 2.495.000 

đồng (Hai triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài 

khoản: 3511.0.1014710 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:           2.495.000 đồng. 

- Lệ phí:           0 đồng. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 

4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài khoản: 

3511.0.1001460 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, trong đó: 

- Phí:         4.500.000 đồng. 

- Lệ phí:          0 đồng. 

12. Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng số tiền thu phí, lệ phí là 20.035.000 đồng 

(Hai mươi triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn), chuyển vào số tài 

khoản: 3511.0.1004231 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; trong đó:  

- Phí:          19.885.000 đồng. 

- Lệ phí:          150.000 đồng. 

Điều 2. Căn cứ kinh phí chuyển vào tài khoản cho các đơn vị tại Điều 1 

Quyết định này, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa chuyển kinh phí về 

cho các sở, ban, ngành theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Tổ Hành chính - Quản trị, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ;                                                                         

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Tuấn Hòa 



 

 

BẢNG THỐNG KÊ 

HỒ SƠ TRẢ LẠI TIỀN THU PHÍ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÁNG 01/2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-HCC ngày        tháng 02 năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa). 

 

 

TT Mã hồ sơ 
Doanh nghiệp nhận lại  

tiền phí 

Văn bản trả lại hồ sơ  

của Sở Công Thương 

Ngày thu 

phí 

Số tiền 

phí trả lại 

Số biên lai 

thu phí 

1 03.H56-231218-1014 Công ty cổ phần xe khách Thanh Hóa 
Công văn số 57/SCT-QLTM 

ngày 05/01/2024 
18/12/2023 600.000 0062571 

2 03.H56-231218-1015 Doanh nghiệp tư nhân Linh Lan 
Công văn số 97/SCT-QLTM 

ngày 09/01/2024 
18/12/2023 300.000 0062572 

3 03.H56-231225-1002 Công ty cổ phần Anh Phát Petro 
Công văn số 150/SCT-

QLTM ngày 12/01/2024 
25/12/2023 600.000 0064789 

 Tổng cộng    1.500.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

BẢNG THỐNG KÊ 

HỒ SƠ TRẢ LẠI TIỀN THU PHÍ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 01/2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-HCC ngày         tháng 02 năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa). 

 

 

TT Mã hồ sơ 
Doanh nghiệp nhận lại  

tiền phí 

Văn bản trả lại hồ sơ  

của Sở TN và MT 

Ngày thu 

phí 

Số tiền phí 

trả lại 

Số biên lai 

thu phí 

1 13.H56-231228-1002 
Công ty CP đầu tư và xây dựng 

Thiên Mã 

Công văn số 441/STNMT-

BVMT ngày 15/01/2024 
28/12/2023 9.800.000 0066243 

2 13.H56-231227-1050 
Công ty TNHH sản xuất và xây 

dựng Phúc Thịnh 

Công văn số 497/STNMT-

BVMT ngày 16/01/2024 
28/12/2023 11.200.000 0066134 

 Tổng cộng    21.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

BẢNG THỐNG KÊ 

HỒ SƠ TRẢ LẠI TIỀN THU PHÍ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 01/2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCC ngày        tháng 02 năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa). 

 

 

TT Mã hồ sơ 
Doanh nghiệp, Cá nhân nhận 

lại tiền phí 

Văn bản trả lại hồ sơ  

của Sở NN&PTNT 

Ngày thu 

phí 

Số tiền phí 

trả lại 

Số biên 

lai thu 

phí 

1 10.H56-231225-1009 Lưu Thế Khiêm 
Công văn số 10/CCCNTY-

QLG&KTCN ngày 05/01/2024 
25/12/2023 1.150.000 0064834 

2 10.H56-231225-1010 Trịnh Văn Nga 
Công văn số 10/CCCNTY-

QLG&KTCN ngày 05/01/2024 
25/12/2023 1.150.000 0064844 

3 10.H56-231225-1011 Trịnh Văn Giang 
Công văn số 10/CCCNTY-

QLG&KTCN ngày 05/01/2024 
25/12/2023 1.150.000 0064836 

4 10.H56-231225-1012 Trịnh Văn Hùng 
Công văn số 10/CCCNTY-

QLG&KTCN ngày 05/01/2024 
25/12/2023 1.150.000 0064841 

 Tổng cộng    4.600.000  
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BẢNG THỐNG KÊ 

HỒ SƠ TRẢ LẠI TIỀN THU PHÍ CỦA SỞ Y TẾ THÁNG 01/2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HCC ngày        tháng 02 năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa). 

 

 

TT Mã hồ sơ Doanh nghiệp nhận lại tiền phí 
Văn bản trả lại hồ sơ  

của Sở NN&PTNT 

Ngày thu 

phí 

Số tiền phí 

trả lại 

Số biên 

lai thu 

phí 

1 18.H56-231227-1019 
Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Hùng Tiến 

Công văn số 13/ATTP-

ĐK&CNSP ngày 09/01/2024 
28/12/2023 900.000 0066204 

 Tổng cộng    900.000  
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